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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	8. Nước và các hiện tượng tự nhiên. (4 tuần)
+ Tuần 1: Nước.                (Từ 30/03 - 03/4/2026)
+ Tuần 2: Một số hiện tượng tự nhiên . (Từ 06/04 - 10/04/2026)
+ Tuần 3: Mùa hè           
(Từ 13/04 - 17/04/2026)
+ Tuần 4: Các mùa                      (Từ 20/04 - 24/04/2026)     Lồng ghép ngày giỗ tổ 10/3  âm lịch
     


	* Phát triển vận động
	

	
106. Trẻ biết phối hợp tay- mắt nhanh, mạnh, khéo trong vận động : Ném                        
	+ Ném xa bằng 1 tay.
+ Ném xa bằng hai tay.
+ Ném trúng đích bằng 1 tay.
+ Ném trúng đích nằm ngang.
	 Hoạt động học:
+ Ném xa bằng 1 tay.
+ Ném xa bằng hai tay.
+ Ném trúng đích bằng 1 tay
+ Ném trúng đích nằm ngang.

	

	107. Trẻ thực hiện được các vận động: Cuộn, xoay tròn cổ tay. Gập, mở các ngón tay
	- Trẻ thực hiện được các vận động: Cuộn, xoay tròn cổ tay. Gập, mở các ngón tay
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	108. Trẻ biết nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:                                                                            - Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.                                                          - Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
- Có 1 số kĩ năng khi bị bắt cóc.
	Nhận ra một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ:                                                                                                                                               - Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.                                                                              - Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
- Biết kêu to gọi người lớn khi bị bắt cóc.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	109. Trẻ biết nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước …là nơi nguy hiểm không được chơi gần
	Nhận biết và phòng tránh những nơi không an toàn.

	- Thực hiện mọi lúc mọi nơi

	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	110. Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. 
	- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Quan sát phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây cối với môi trường sống.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động học.
	

	111. Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng quan sát được.
	- Các nguồn nước trong môi trường sống.
- Một số đặc điểm và tính chất của nước.
- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.
	- Hoạt động học: 
+ Trò chuyện về các nguồn nước

	

	112. Trẻ nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng gần gũi. Ví  dụ: “Cho thêm đường/  muối  nên nước ngọt/  mặn hơn”.
	- Sự khác nhau giữa ngày và đêm.
- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.
- Ích lợi của nước đối với đời sống con người, con vật và cây.
- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây.
- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người.
- Trang phục của bé trong các mùa.
	- Hoạt động học: 
+ Trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên

+ Trò chuyện về mùa hè

+ Trang phục mùa hè của bé
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	113. Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. 

	So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5.

	- Hoạt động học: 
 + Thêm, bớt hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5.



+ Tách, gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5.

+ Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới.

+ Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, hình tam giác, hình vuông.
	

	114. Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
	Gộp hai nhóm đối tượng, đếm và nói kết quả.
	
	

	115.Trẻ biết khéo léo khi sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản  theo yêu cầu.
	Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. 
	
	

	116. Trẻ biết chỉ ra các điểm  giống và khác nhau giữ hai hình (tròn, tam giác, vuông...)
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
	
	

	* Khám phá xã hội
	

	117. Trẻ nói được tên, một số hoạt động của con người trong các mùa khi được hỏi, trò chuyện. 
Trẻ biết 1 số hoạt động của ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3(Âm lịch).
	- Nói được tên, một số hoạt động  của con người trong các mùa khi được hỏi, trò chuyện.
- Hoạt động  trải nghiệm gói bánh trưng, bánh dầy ( ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3(Âm lịch).
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.


 Hoạt động trải nghiệm 

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	118. Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
-  Trẻ đọc thuộc   bài  thơ ca dao, đồng dao.
- Biết sử dụng kí hiệu để viết tên.
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi.
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái p,q
	- Hoạt động học:
+ Thơ: Nắng bốn mùa; Mưa, Mùa hạ tuyệt vời, Trưa hè...
+ Kể chuyện: “Giọt nước tí xíu; Cô Mây; Hồ nước và mây”...
+ Nhận dạng, tô đồ chữ cái p,q
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	119. Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh.
	- Hoạt động lao động, mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	120. Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	- Hoạt động học: 
+ Nặn ông mặt trời.
+ Vẽ mưa.
+ Xé dán đám mây.
+ Vẽ cái diều.
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
Hoạt động học: 
+ Hát:“Mùa hè đến; Mây và gió; Cho tôi đi làm mưa với; Trời nắng, trời mưa; Đếm sao”…
NH: Mưa rơi, Tia nắng hạt mưa, Bé yêu biển lắm, Giọt mưa và em bé, 
TCÂN: Ai nhanh nhất, Đoán tên bạn hát, Tai ai tinh, Vũ điệu hóa đá…
	

	121. Trẻ biết xé, cắt, vẽ theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	Xé, cắt, vẽ theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	
	

	122. Trẻ hát đúng giai điệu, thể hiện sắc thái, nét mặt điệu bộ qua giọng hát của bài hát. Tự tin khi biểu diễn
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. Tự tin khi biểu diễn
	
	


                                                                                                                                     Người xây dựng
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	8. Nước và các hiện tượng tự nhiên. (4 tuần)
+ Tuần 1: Nước.             
(Từ 30/03 - 03/04/2026) 
+ Tuần 2: Một số hiện tượng tự nhiên .                          (Từ 06/04 - 10/04/2026)
+ Tuần 3: Mùa hè           
(Từ 13/04 - 17/04/2026)
+ Tuần 4: Các mùa                      (Từ 20/04 - 24/04/2026)
Lồng ghép ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3  âm lịch.



	* Phát triển vận động
	

	
104. Trẻ biết phối hợp tay- mắt nhanh, mạnh, khéo
trong vận động : Ném                        
	+ Ném xa bằng 1 tay.
+ Ném xa bằng hai tay.
+ Ném trúng đích bằng 1 tay.
+ Ném trúng đích nằm ngang.
	 Hoạt động học:
+ Ném xa bằng 1 tay.
+ Ném xa bằng hai tay.
+ Ném trúng đích bằng 1 tay.
+ Ném trúng  đích nằm ngang.
	

	105. Trẻ thực hiện được các vận động: Cuộn, xoay tròn cổ tay. Gập, mở các ngón tay
	- Trẻ thực hiện được các vận động: Cuộn, xoay tròn cổ tay. Gập, mở các ngón tay
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	106. Trẻ biết nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước …là nơi nguy hiểm không được chơi gần.
	Nhận biết và phòng tránh những nơi không an toàn.

	- Thực hiện mọi lúc mọi nơi
	

	107. Trẻ biết nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:                                                                            - Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.                                                          - Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
	Nhận ra một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ:                                                                                                                                               - Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.                                                                              - Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.









	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	108. Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. 
	- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Quan sát phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây cối với môi trường sống.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.





- Hoạt động học: 
+ Một số nguồn nước
+ Một số hiện tượng tự nhiên
+ Trò chuyện về mùa hè.


Hoạt động mọi lúc mọi nơi. 








+ Trang phục mùa hè của bé - 
	

	109. Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng quan sát được.
	- Các nguồn nước trong môi trường sống.
- Một số đặc điểm và tính chất của nước.
- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.
	
	

	110. Trẻ nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng gần gũi. Ví  dụ: “Cho thêm đường/  muối  nên nước ngọt/  mặn hơn”.
	- Sự khác nhau giữa ngày và đêm.
- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.
- Ích lợi của nước đối với đời sống con người, con vật và cây.
- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây.
- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người.
- Trang phục của bé trong các mùa.
	
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	111. Trẻ nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
	Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe...
	- Hoạt động học: 
 + Thêm, bớt hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5.
+ Tách, gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5.


+ Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới.


+ Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, hình tam giác, hình vuông.
	

	112. Trẻ biết khéo léo khi sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản  theo yêu cầu.
	Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. 
	
	

	113. Trẻ biết mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày.
	Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối.
	
	

	114. Trẻ biết chỉ ra các điểm  giống và khác nhau giữa hai hình (tròn, tam giác, vuông...)
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
	
	

	* Khám phá xã hội
	

	115. Trẻ nói được tên, một số hoạt động của con người trong các mùa khi được hỏi, trò chuyện. 
Trẻ biết 1 số hoạt động của ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3. (Âm lịch)
	- Nói được tên  một số hoạt
động của con người trong các mùa khi được hỏi, trò chuyện.
Một số hoạt động  ngày giỗ tổ Hùng vương 10/3. (Âm lịch)
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	

	
	
	Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp

	

	
	
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	116. Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.

	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp. 
Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp
+ Nhận dạng, tô đồ chữ cái p, q.
	- Hoạt động học:
+ Kể chuyện: “Giọt nước tí xíu; Cô Mây; Hồ nước và mây”...
+ Thơ: Nắng bốn mùa; Mưa, Mùa hạ tuyệt vời, Trưa hè...
+ Nhận dạng, tô đồ chữ cái p, q.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	117. Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh.
	
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	118. Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	119. Trẻ biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung. (chơi, trực nhật ...)
	- Quan tâm giúp đỡ bạn.
- Phân biệt hành vi "đúng" -"sai"; "tốt" - "xấu"
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	120. Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong   đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	- Hoạt động học: 
+ Vẽ mưa.
+ Xé dán đám mây.
+ Vẽ cái diều.
+ Nặn ông mặt trời.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
Hoạt động học: 
+ Hát:“Mùa hè đến; Mây và gió; Cho tôi đi làm mưa với; Trời nắng, trời mưa; Đếm sao”...
	

	121. Trẻ hát đúng giai điệu, thể hiện sắc thái, nét mặt điệu bộ qua giọng hát của bài hát. Tự tin khi biểu diễn
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. Tự tin khi biểu diễn
	
	



	
	NGƯỜI XÂY DỰNG


Dương Thị Lệ Thanh 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026


	
MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	
NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	8. Nước và các hiện tượng tự nhiên. (4 tuần)
+ Tuần 1: Nước.                (Từ 30/03 - 03/4/2026)
+ Tuần 2: Một số hiện tượng tự nhiên .                          (Từ 06/04 - 10/04/2026)
+ Tuần 3: Mùa hè           
(Từ 13/04 - 17/04/2026)
+ Tuần 4: Các mùa                      (Từ 20/04 - 24/04/2026)     Lồng ghép ngày giỗ tổ 10/3  âm lịch
     


	* Phát triển vận động
	

	
112. Trẻ biết phối hợp tay- mắt nhanh, mạnh, khéo trong vận động : Ném                        
	+ Ném xa bằng 1 tay.
+ Ném xa bằng hai tay.
+ Ném trúng đích bằng 1 tay.
+ Ném trúng đích nằm ngang.
	 Hoạt động học:
+ Ném xa bằng 1 tay.
+ Ném xa bằng hai tay.
+ Ném trúng đích bằng 1 tay
+ Ném trúng đích nằm ngang.
	

	113. Trẻ thực hiện được các vận động: Cuộn, xoay tròn cổ tay. Gập, mở các ngón tay
	- Trẻ thực hiện được các vận động: Cuộn, xoay tròn cổ tay. Gập, mở các ngón tay
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	114. Trẻ biết nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước …là nơi nguy hiểm không được chơi gần
	Nhận biết và phòng tránh những nơi không an toàn.

	- Thực hiện mọi lúc mọi nơi

	

	115. Trẻ biết nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:                                                                            - Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.                                                          - Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
- Có 1 số kĩ năng khi bị bắt cóc.
	Nhận ra một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ:                                                                                                                                               - Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.                                                                              - Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
- Biết kêu to gọi người lớn khi bị bắt cóc.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	116. Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. 
	- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Quan sát phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây cối với môi trường sống.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động học.
	

	117. Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng quan sát được.
	- Các nguồn nước trong môi trường sống.
- Một số đặc điểm và tính chất của nước.
- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.
	- Hoạt động học: 
+ Trò chuyện về các nguồn nước

	

	118. Trẻ nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng gần gũi. Ví  dụ: “Cho thêm đường/  muối  nên nước ngọt/  mặn hơn”.
	- Sự khác nhau giữa ngày và đêm.
- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.
- Ích lợi của nước đối với đời sống con người, con vật và cây.
- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây.
- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người.
- Trang phục của bé trong các mùa.
	- Hoạt động học: 
+ Trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên

+ Trò chuyện về mùa hè

+ Trang phục mùa hè của bé
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	119. Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. 
	So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5.

	- Hoạt động học: 
 + Thêm, bớt hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5.



+ Tách, gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5.



+ Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới.

+ Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, hình tam giác, hình vuông.
	

	120. Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong hạm vi 5, đếm và nói kết quả.
	Gộp hai nhóm đối tượng, đếm và nói kết quả.

	
	

	121. Trẻ biết khéo léo khi sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản  theo yêu cầu.

	Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. 
	
	

	122. Trẻ biết chỉ ra các điểm  giống và khác nhau giữ hai hình (tròn, tam giác, vuông...)
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
	
	

	* Khám phá xã hội
	

	123. Trẻ nói được tên, một số hoạt động của con người trong các mùa khi được hỏi, trò chuyện. 
Trẻ biết 1 số hoạt động của ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3(Âm lịch).
	- Nói được tên, một số hoạt động  của con người trong các mùa khi được hỏi, trò chuyện.
 - Ý nghĩa ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (Âm lịch).
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.



	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	124. Trẻ biết kể lại sự việc theo trình tự.
	- Kể lại sự việc có nhiều tình tiết.

	- Hoạt động học:
+ Thơ: Mưa, Nắng bốn mùa,...
+ Kể chuyện: “Giọt nước tí xíu; Cô Mây; Hồ nước và mây”...


+ Nhận dạng, tô đồ chữ cái p,q
	

	125. Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
- Biết sử dụng kí hiệu để viết tên.
	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức.
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái p,q 
	
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	126. Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh.
	- Hoạt động lao động, mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	127. Trẻ biết xé, cắt, vẽ theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.

	Xé, cắt, vẽ theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Hoạt động học: 
+ Vẽ mưa.
+ Xé dán đám mây.
+ Vẽ cái diều.
+ Nặn ông mặt trời.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
Hoạt động học: 
+ Hát:“Mùa hè đến; Mây và gió; Cho tôi đi làm mưa với; Trời nắng, trời mưa; Đếm sao”...
NH: Mưa rơi, Tia nắng hạt mưa, Bé yêu biển lắm, Giọt mưa và em bé, 
TCÂN: Ai nhanh nhất, Đoán tên bạn hát, Tai ai tinh, Vũ điệu hóa đá, 
	

	128. Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	
	

	129. Trẻ hát đúng giai điệu, thể hiện sắc thái, nét mặt điệu bộ qua giọng hát của bài hát. Tự tin khi biểu diễn
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. Tự tin khi biểu diễn
	
	


NGƯỜI XÂY DỰNG


Đoàn Thị Hồng Vân
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	
MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	
NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN



	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	
	* Phát triển vận động

	
107. Trẻ biết phối hợp tay- mắt nhanh, mạnh, khéo
trong vận động : Ném                        
	+ Ném xa bằng 1 tay.
+ Ném xa bằng hai tay.
+ Ném trúng đích bằng 1 tay.
+ Ném trúng đích nằm ngang.
	 Hoạt động học:
+ Ném xa bằng 1 tay.
+ Ném xa bằng hai tay.
+ Ném trúng đích bằng 1 tay.
+ Ném trúng  đích nằm ngang.
	8. Nước và các hiện tượng
 tự nhiên. (4 tuần)
+ Tuần 1: Nước.                (Từ 30/03 - 03/4/2026)
+ Tuần 2: Một số hiện tượng tự nhiên .                          (Từ 06/04 - 10/04/2026)
+ Tuần 3: Mùa hè           
(Từ 13/04 - 17/04/2026)
+ Tuần 4: Các mùa                      (Từ 20/04 - 24/04/2026)     Lồng ghép ngày giỗ tổ 10/3  âm lịch

	108. Trẻ thực hiện được các vận động: Cuộn, xoay tròn cổ tay. Gập, mở các ngón tay
	- Trẻ thực hiện được các vận động: Cuộn, xoay tròn cổ tay. Gập, mở các ngón tay
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	
	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	109. Trẻ biết nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước …là nơi nguy hiểm không được chơi gần.
	Nhận biết và phòng tránh những nơi không an toàn.

	- Thực hiện mọi lúc mọi nơi

	

	110. Trẻ biết nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:                                                                            - Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.                                                          - Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
- Có 1 số kĩ năng khi bị bắt cóc.
	Nhận ra một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ:                                                                                                                                               - Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.                                                                              - Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
- Biết kêu to gọi người lớn khi bị bắt cóc.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	
	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	
	* Khám phá khoa học
	

	
111. Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. 
	
- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Quan sát phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây cối với môi trường sống.

	
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	

	
112. Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng quan sát được.
	
- Các nguồn nước trong môi trường sống.
- Một số đặc điểm và tính chất của nước.
- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.

	ơ
- Hoạt động học: 
+ Trò chuyện về các nguồn nước

	

	113. Trẻ nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng gần gũi. Ví  dụ: “Cho thêm đường/  muối  nên nước ngọt/  mặn hơn”.
	- Sự khác nhau giữa ngày và đêm.
- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.

- Ích lợi của nước đối với đời sống con người, con vật và cây.
- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó  với cuộc sống con người, con vật và cây.
- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người.
- Trang phục của bé trong các mùa.

	- Hoạt động học: 
+ Trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên
+ Trò chuyện về mùa hè.
+ Các mùa trong năm
	

	
	
* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	
114. Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.


	So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5.

	- Hoạt động học: 
 + Thêm, bớt hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5
+ Tách, gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5.
+ Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới.
+ Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, hình tam giác, hình vuông.
	

	
115. Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.

	Gộp hai nhóm đối tượng, đếm và nói kết quả.
	
	

	116.Trẻ biết khéo léo khi sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản  theo yêu cầu.

	Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. 
	
	

	117. Trẻ biết chỉ ra các điểm  giống và khác nhau giữa hai hình (tròn, tam giác, vuông...)
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
	
	

	
	* Khám phá xã hội

	118. Trẻ nói được tên, một 
số hoạt động của con người trong các mùa khi được hỏi, trò chuyện.
Trẻ biết 1 số hoạt động của ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3. (Âm lịch)
	- Nói được tên  một số hoạt
động của con người trong các mùa khi được hỏi, trò chuyện.
Hoạt động  trải nghiệm gói bánh trưng, bánh dầy (ngày giỗ tổ Hùng vương 10/3. (Âm lịch)
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.


- Hoạt động trải nghiệm 


	
	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	119. Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
-  Trẻ đọc thuộc bài thơ ca dao, đồng dao.
- Biết sử dụng kí hiệu để viết tên.
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi.

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.

- Nhận dạng, tô đồ chữ cái p,q 
	- Hoạt động học:
+ Kể chuyện: “Giọt nước tí xíu; Cô Mây; Hồ nước và mây”...
+ Thơ: Nắng bốn mùa; Mưa, Mùa hạ tuyệt vời, Trưa hè...
+ Nhận dạng, tô đồ chữ cái p, q.

	

	
	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI

	120. Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh.
	- Hoạt động lao động, mọi lúc mọi nơi.
	

	
	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

	121. Trẻ biết xé, cắt, vẽ theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.

	Xé, cắt, vẽ theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Hoạt động học: 
+ Vẽ mưa.
+ Xé dán đám mây.
+ Vẽ cái diều.
+ Nặn ông mặt trời.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
Hoạt động học: 
+ Hát: “Mùa hè đến; Mây và gió; Cho tôi đi làm mưa với; Trời nắng, trời mưa; Đếm sao”...
NH: Mưa rơi, Tia nắng hạt mưa, Bé yêu biển lắm, Giọt mưa và em bé, 
TCÂN: Ai nhanh nhất, Đoán tên bạn hát, Tai ai tinh, Vũ điệu hóa đá, 
	

	
	
	
	

	122. Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong   đất nặn để nặn thành sản phẩmcó nhiều chi tiết.
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	
	

	123. Trẻ hát đúng giai điệu, thể hiện sắc thái, nét mặt điệu bộ qua giọng hát của bài hát. Tự tin khi biểu diễn
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. Tự tin khi biểu diễn
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